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	Trường THPT Trường Chinh	MÔN HÓA HỌC 12
		SỐ CÂU : 40; THỜI GIAN : 50 PHÚT
ĐỀ CHÍNH THỨC 	MÃ ĐỀ 295

SBD	 Họ tên thí sinh :	

Cho biết: H= 1, C = 12, O = 16, N = 14, Na = 23, K = 39, Mg = 24, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64.
Câu 1: Metyl axetat là đồng phân của chất nào sau đây?
	A. Etyl fomat.	B. Etyl axetat.	C. Metyl propionat.	D. Metyl fomat.
Câu 2: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?
	A. Tơ nilon-6,6.	B. Tơ nitron.	C. Tơ nilon-6.	D. Tơ tằm.
Câu 3: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?
	A. [C6H7O2(OOCCH3)3]n.	B. (C17H35COO)3C3H5.
	C. (C17H33COO)2C2H4.	D. C15H31COOCH3.
Câu 4: Hợp chất (CH3)2CH-CH(NH2)COOH có tên gọi là
	A. valin.	B. glyxin.	C. lysin.	D. alanin.
Câu 5: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

	A. Fe(dư) + 2AgNO3Fe(NO3)2 + 2Ag.

	B. CuO + CO Cu + CO2.

	C. Mg + 2HClMgCl2 + H2.

	D. 3Fe + 8HNO3(dư) 3Fe(NO3)2 + 2NO2 + 4H2O.
Câu 6: Saccarozơ không có trong loài thực vật nào?
	A. Cây mía.	B. Bông nõn.	C. Củ cải đường.	D. Hoa thốt nốt.
Câu 7: Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, hiện tượng quan sát được là
	A. có bọt khí thoát ra.		B. có kết tủa vàng.	
	C. có kết tủa trắng.		D. xuất hiện màu xanh.
Câu 8: Bột ngọt (mì chín) là muối mononatri của axit glutamic được dùng làm gia vị thức ăn. Công thức hóa học muối trên là
	A. C4H7O2NNa.	B. C5H7O4NNa2.	C. C6H13O2N2Na.	D. C5H8O4NNa.
Câu 9: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
	A. Metyl amin.	B. Axit glutamic.	C. Glyxin.	D. Anilin.
Câu 10: X là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, chất X tạo thành dung dịch keo.Chất X là chất nào sau đây?
	A. Fructozơ.	B. Glucozơ.	C. Xenlulozơ.	D. Tinh bột.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Kim loại Fe khử được Fe3+ trong dung dịch.
	B. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đậm đặc, nguội.
	C. Kim loại cứng nhất là Cr.
	D. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
Câu 12: Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Cu và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lit khí H2 (đktc). Khối lượng Cu trong X là
	A. 5,12 gam.	B. 6,40 gam.	C. 9,60 gam.	D. 3,20 gam.
Câu 13: ChoMg tácdụngvớidung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Y. Khí Y là
	A. NH3.	B. N2O.	C. NO.	D. NO2.
Câu 14: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
	A. Ag.	B. Cu.	C. Fe.	D. Al.
Câu 15: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?
	A. Fructozơ.	B. Saccarozơ.	C. Glucozơ.	D. Glixerol.
Câu 16: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, protein đều có khả năng tham gia phản ứng
	A. trùng ngưng.	B. tráng gương.	C. hòa tan Cu(OH)2.	D. thủy phân.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2.
	B. Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.
	C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.
	D. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ, thu được glucozơ và fructozơ.
Câu 18: Oxit nào sau đây không bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?
	A. Fe2O3.	B. MgO.	C. Fe3O4.	D. CuO.
Câu 19: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
	A. Poli acrilonnitrin.	B. Poli (hexametylen adipamit).
	C. Poli (metyl metacrylat).	D. Poli (vinyl clorua).
Câu 20: Phátbiểunào sau đâysai?
	A. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
	B. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
	C. Fructozơ có nhiều trong mật ong.
	D. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
Câu 21: Cho 29,4 gam axit glutamic và 13,35 gam alanin vào 200 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
	A. 99,35.	B. 78,25.	C. 93,45.	D. 85,85.
Câu 22: Khử hoàn toàn 48 gam Fe2O3 bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
	A. 33,6.	B. 8,4.	C. 11,2.	D. 16,8.
Câu 23: Cho 19,7 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và NH2CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M ,thu được dung dịch chứa m gam muối.Giá trị của m là
	A. 27,7.	B. 24,1.	C. 19,4.	D. 18,5.
Câu 24: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 2 mol Gly, 1 mol Val và 1 mol Ala. Khối lượng phân tử X là
	A. 302.	B. 284.	C. 356.	D. 320.
Câu 25: Cho 10,96 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 18,26 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là
	A. CH5N và C2H7N.	B. C3H9N và C4H11N.	C. C3H7N và C4H9N.	D. C2H7N và C3H9N.
Câu 26: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit (X) bằng lượng vừa đủ NaOH, thu được 46 gam glixerol và 459 gam muối. Giá trị của m là 
	A. 443.	B. 444. 	C. 445.	D. 442. 
Câu 27: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X, thu được 1 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val và 1 mol Phe. Mặt khác, khi thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Gly-Ala, Phe-Val và Ala-Phe. Cấu tạo của X là
	A. Gly-Ala-Phe-Val.	B. Val-Phe-Gly-Ala.	C. Ala-Val-Phe-Gly.	D. Gly-Ala-Val-Phe.
Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 6,12 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 180 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là?
	A. MgO.	B. Al2O3.	C. Fe3O4.	D. Fe2O3.
Câu 29: Cho các chất sau: saccarozơ, fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
	A. 3.	B. 1.	C. 2.	D. 4.
Câu 30: Cho các chất sau: saccarozơ, glucozơ, tinh bột, Gly-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là
	A. 1.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 31: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: 
[image: ]
Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

	A. 2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O 

	B. CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O 

	C. CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 

	D. H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa + H2O 
Câu 32: Cho các phát biểu sau: 
 (a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 
 (b) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn. 
 (c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. 
 (d) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được α-amino axit. 
 (e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2. 
Số phát biểu đúng là 
	A. 3. 	B. 4. 	C. 2. 	D. 5. 
Câu 33: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bẳng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Quỳ tím
	Chuyển màu hồng

	Y
	Dung dịch I2
	Có màu xanh tím

	Z
	Dung dịch AgNO3 trong NH3
	Kết tủa Ag

	T
	Nước brom
	Kết tủa trắng


Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:
	A. Axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin.	B. Anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.
	C. Axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.	D. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ.
Câu 34: Cho các phát biểu sau:
 (a) Trong ăn mòn điện hóa, cực âm là catot và cực dương là anot.
 (b) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.
 (c) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.
 (d) Fe(OH)3 có màu nâu đỏ, không tan trong nước.
 (e) Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Số phát biểu đúng là
	A. 5.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 35: Cho các phát biểu sau:
 (a) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo.
 (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
 (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.
 (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
 (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
 (f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 5. 
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp A gồm ancol X và axit Y (đều no, đơn chức, mạch hở) thì thu được 6,272 lít CO2 (đktc) và 6,84 gam H2O. Mặt khác đun nóng 4,8 gam ancol X với lượng dư axit Y (xt: H2SO4 đâm đặc) thu được 10,56 gam este Z. Hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%. Công thức của anxol X và axit Y lần lượt là:
	A. CH3OH và C2H5COOH.	B. CH3OH và CH3COOH.	
	C. C2H5OH và CH3COOH.	D. C3H7OH và HCOOH.
[bookmark: _GoBack]Câu 37: Cho 0,3 mol hỗn hợp E gồm amin X, axit Y, peptit Z (X, Y, Z đều mạch hở). Hỗn hợp E có khả năng phản ứng cộng với tối đa 0,16 mol Br2. Mặt khác, E phản ứng vừa đủ với 0,7 mol HCl hoặc 0,6 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn E trong oxi vừa đủ, dẫn toàn bộ hỗn hợp khí và hơi thu được qua Ca(OH)2 dư được kết tủa m gam và khối lượng dung dịch giảm 81,78 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 217.	B. 225.	C. 212.	D. 206.
Câu 38: X là amino axitcó công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là 
	A. 14,55 gam.	B. 26,10 gam. 	C. 29,10 gam. 	D. 12,30 gam. 
Câu 39: Hỗn hợp X gồm haxemetylenđiamin và lysin. Hỗn hợp Y gồm metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2; trong đó số mol của CO2 ít hơn của H2O là a mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam; đồng thời thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là
	A. 32,12.	B. 31,36.	C. 33,64.	D. 32,88.
Câu 40: Hỗn hợp M gồm X, Y và Z là ba peptit đều mạch hở (MX> MY> MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol mỗi chất X hoặc Y hoặc Z đều thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp chứa X, Y và 0,16 mol Z với dung dịch NaOH vừa đù thu được dung dịch chứa 101,04 gam hai muối của alanin và valin. Biết nX< nY. Phần trăm theo khối lượng của X trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?
	A. 60.	B. 55.	C. 12.	D. 15.

----- HẾT -----
Giám thị coi thi không giải thích gì với thí sinh.
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